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	 TỔNG HỢP CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC TRẺ TOÀN TRƯỜNG ĐỢT 1

	NĂM HỌC 2025 - 2026

	STT
	TÊN LỚP
	SỐ TRẺ
	Cân nặng
	Chiều cao
	Cân nặng/ chiều cao
	BMI

	
	
	
	Số trẻ được cân
	BT
	SDD thể nhẹ cân
	SDD thể nặng cân
	Số trẻ được đo
	BT
	TCĐ1
	TCĐ2
	Bình thường
	SDD thể gầy còm
	Thừa cân
	Bình thường
	SDD thể gầy còm
	Thừa cân

	1
	MGG Trung Tâm
	23
	23
	21
	2
	0
	23
	22
	1
	0
	23
	0
	0
	9
	0
	0

	2
	NT Trung Tâm
	15
	15
	14
	1
	0
	15
	13
	2
	0
	15
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	NT Púng Bon
	8
	8
	8
	0
	0
	8
	8
	0
	0
	8
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	MGG Pa Thơm
	6
	6
	6
	0
	0
	6
	6
	0
	0
	6
	0
	0
	3
	0
	0

	5
	MGG Púng Bon
	8
	8
	8
	0
	0
	8
	8
	0
	0
	8
	0
	0
	2
	0
	0

	6
	NT Huổi Moi
	6
	6
	6
	0
	0
	6
	6
	0
	0
	6
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	MGG Huổi Moi
	6
	6
	5
	1
	0
	6
	6
	0
	0
	5
	1
	0
	0
	0
	0

	 
	Tổng hợp
	72
	72
	68
	4
	0
	72
	69
	3
	0
	71
	1
	0
	14
	0
	0

	 
	Tỷ lệ %
	 
	100%
	94.4%
	5.6%
	0%
	100%
	95.8%
	4.2%
	0%
	98.6%
	1.4%
	0%
	100%
	0%
	0%

	 
	
	
	
	     Thanh Yên, ngày 12 tháng 9 năm 2025.

	NGƯỜI LẬP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HIỆU TRƯỞNG
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